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	BỘ TÀI CHÍNH

Số:          /BC-BTC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến nội dung chính của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng 

Trên cơ sở tổng hợp các đề nghị từ các Bộ, ngành địa phương và phản ánh của các đại biểu Quốc hội về những vướng mắc trong việc áp dụng quy định pháp luật về Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và Luật Đầu tư công trong việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, Chính phủ đã có Tờ trình số 709/TTr-CP ngày 29/12/2023 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội  về việc giải thích quy định Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về Tờ trình số 709/TTr-CP của Chính phủ và kết luận như sau
: 
“Điều 6 của Luật Đầu tư công quy định việc phân loại dự án đầu tư công theo tính chất của dự án (tại khoản 1) và theo mức độ quan trọng, quy mô của dự án (tại khoản 2) để làm căn cứ áp dụng các quy định pháp luật trong việc xác định trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện. Điều 6 của Luật Đầu tư công không quy định nhiệm vụ, khoản chi nào phải dùng vốn đầu tư công, không quy định chỉ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các luật có liên quan khác không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc. 

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên thực tế hiện nay, đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết các nội dung này”.


Triển khai nội dung Kết luận số 3307/TB-TTKQH nêu trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ
, Lãnh đạo Chính phủ
 đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng đã được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ (công văn số 3197/BTC-HCSN ngày 26/3/2024) và báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Báo cáo thẩm định số     /BCTĐ-BTP ngày …./4/2024). 

Bộ Tài chính báo cáo đánh giá thực trạng các chính sách hiện nay liên quan đến nội dung chính của dự thảo Nghị định như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CĂN CỨ THỰC TẾ, CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BỔ SUNG QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, XÂY DỰNG MỚI HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1. Quy định chung về cơ sở pháp lý bố trí NSNN để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng
1.1. Quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN):

- Khoản 2 Điều 5 quy định: Các nhiệm vụ chi NSNN gồm chi đầu tư phát triển, chi dự trữ quốc gia, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

 - Chi đầu tư phát triển (khoản 4 Điều 4): Là nhiệm vụ chi của NSNN gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản (khoản 5 Điều 4) là nhiệm vụ chi của NSNN để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và các chương trình dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Chi thường xuyên (khoản 6 Điều 4) là nhiệm vụ chi của NSNN nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

1.2. Quy định của Luật Đầu tư công:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công: Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; … (Điều 1).

- Dự án đầu tư công là dự án đầu tư sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công (khoản 13, Điều 4) 

- Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này (khoản 15 Điều 4) 

- Đối tượng đầu tư công gồm: Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đầu tư và hỗ trợ hoạt động đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội;… (Điều 5).

- Phân loại dự án đầu tư công (khoản 1 Điều 6) như sau: 

+ Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án;

+ Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác.

Theo các quy định pháp luật nêu trên cho thấy:

- Luật Ngân sách nhà nước có phạm vi quy định chung về chi ngân sách nhà nước bao gồm: Chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi trả nợ lãi; chi viện trợ; các khoản chi khác theo quy định của pháp luật; 

-  Luật Đầu tư công quy định cụ thể các hoạt động có sử dụng nguồn vốn chi đầu tư công của ngân sách nhà nước.

- Quy định tại Luật Đầu tư công về đối tượng đầu tư công rất rộng, bao trùm cả nội dung đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, …; đầu tư và hỗ trợ hoạt động đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội… Nội dung “đầu tư công” (khoản 15 Điều 4 của Luật Đầu tư công), có nội dung quy định quy định trùng với nội dung chi đầu tư xây dựng cơ bản (khoản 5 Điều 4 của Luật Ngân sách nhà nước), nhưng cũng có những nội dung nằm ngoài nội hàm “chi đầu tư xây dựng cơ bản” (các dự án không có cấu phần xây dựng như mua tài sản, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác) được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.
- Nội dung “chi thường xuyên” quy định tại Luật Ngân sách nhà nước không được quy định rõ trong Luật Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Luật có quy định về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định định mức phân bổ chi đầu tư, chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho mỗi thời kỳ ổn định ngân sách. Tại các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về định mức phân bổ chi thường xuyên áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán đều có nội dung quy định định mức phân bổ đã bao gồm kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên các công trình cơ sở hạ tầng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức theo quy định; kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định, như kinh phí mua ô tô, sửa chữa lớn trụ sở, các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền quyết định
.

Như vậy, Luật Ngân sách nhà nước không cấm việc sử dụng chi thường xuyên hay chi đầu tư công để thực hiện mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng, nhưng chưa có quy định cụ thể ranh giới phân định việc sử dụng hai nguồn kinh phí này cho các nội dung chi nêu trên.

1.3. Thực tế, trong thời gian vừa qua, pháp luật chuyên ngành đã có quy định về việc sử dụng chi thường xuyên NSNN để thực hiện các nhiệm vụ, dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị nằm ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, ví dụ như:

(1) Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT):

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN 

“Điều 51. Quản lý thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn NSNN
1. Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên sau đây, thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị: a) Mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có; b) Mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại; bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm; quản lý vận hành, thuê quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống thông tin, dịch vụ an ninh mạng, an toàn thông tin; c) Tạo lập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu; bảo đảm hoạt động cho cổng/trang thông tin điện tử;..........”

(2) Đối với lĩnh vực môi trường

Điểm b, c Khoản 3 Điều 151 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường quy định nội dung chi sự nghiệp bảo vệ môi trường gồm: b) Mua sắm trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của trung ương; Hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường theo quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực (bao gồm cả vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định) 

(3) Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN)

- Điểm m khoản 2 Điều 4 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN quy định về nội dung chi ngân sách nhà nước cho KH&CN: “2. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, gồm các nội dung sau: ......m) Chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ;” 
- Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học. Trong đó điểm a khoản 2 Điều 23 về tài chính cho hoạt động KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học quy định: “2. Chi ngân sách nhà nước cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học công lập gồm các nội dung sau đây: a) Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ:.....chi cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị; mua cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài;....” 
1.5. Trong các năm vừa qua, căn cứ quy định của Luật NSNN, căn cứ quy định tại các Nghị định Chính phủ (nêu trên) về việc sử dụng chi thường xuyên của NSNN để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng nằm ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn; căn cứ vào đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt dự toán chi thường xuyên của NSNN hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng. Việc trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí chi thường xuyên của NSNN để thực hiện các công việc nêu trên đã đáp ứng được các nhiệm vụ phát sinh hàng năm mà chưa được bố trí vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, kịp thời đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. 
1.6. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện đã phát sinh vướng mắc, do còn có cách hiểu khác nhau trong việc bố trí nguồn kinh phí NSNN cho các nhiệm vụ, dự án mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng
.

 Trong khi chưa có sự hiểu thống nhất về quy định pháp luật giữa Luật NSNN và Luật đầu tư công, đến nay, nhiều công việc đã được bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán NSNN hàng năm để thực hiện mua sắm trang thiết bị,... nhưng chưa được triển khai thực hiện, đã ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.

1.7. Trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các Bộ, ngành địa phương và phản ánh của các Đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 cho giải thích quy định khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công theo hướng: “... làm rõ có được (hay không được sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN bố trí dự toán hàng năm để thực hiện xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, mua sắm, sửa chữa tài sản công...”. 

- Căn cứ vào Tờ trình của Chính phủ, căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 20 Luật NSNN quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính - ngân sách”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận như sau (văn bản số 3307/TB-TTKQH ngày 18/01/2024 của Tổng thư ký Quốc hội): 

“Điều 6 của Luật đầu tư công quy định việc phân loại dự án đầu tư công theo tính chất của dự án (tại khoản 1) và theo mức độ quan trọng, quy mô của dự án (tại khoản 2) để làm căn cứ áp dụng các quy định pháp luật trong việc xác định trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện. Điều 6 của Luật đầu tư công không quy định nhiệm vụ, khoản chi nào phải dùng vốn đầu tư công, không quy định chỉ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các luật có liên quan khác không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc. 

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên thực tế hiện nay, đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết các nội dung này”.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ sở pháp lý quan trọng, đảm bảo thống nhất nhận thức trong toàn bộ hệ thống chính trị về phạm vi, đối tượng áp dụng của Luật NSNN, Luật đầu tư công; về việc sử dụng chi thường xuyên của NSNN để thực hiện các dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, mua sắm, sửa chữa tài sản công là không bị cấm trong quy định pháp luật về Luật Đầu tư công, Luật NSNN và các luật có liên quan. 
2. Sự cần thiết bổ sung quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN để thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng 
2.1. Để giải quyết căn bản những vướng mắc hiện nay, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để giải quyết ngay những tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua, đảm bảo có cơ sở áp dụng pháp luật thống nhất; đồng thời đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để Chính phủ báo cáo Quốc hội về phương án phân bổ NSTW năm 2024 (phần kinh phí chưa giao đầu năm)
 đối với các nhiệm vụ mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng, căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định các trường hợp Chính phủ ban hành Nghị định, việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN để thực hiện mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng là cần thiết. 

2.2. Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các bộ, địa phương trong việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN để kịp thời triển khai các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng nhưng không được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn  
Hiện nay hệ thống trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp, các công trình phúc lợi xã hội như bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, cơ sở giáo dục đào tạo, nhà văn hoá, thư viện, bảo tàng, giao thông… có số lượng rất lớn, có nhiều công trình được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, lạc hậu về thiết kế, công năng sử dụng không phù hợp với thực tế, cần thiết phải được mua sắm thay thế, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã được đầu tư xây dựng để phù hợp với yêu cầu sử dụng (ví dụ như: cải tạo, mở rộng, thay đổi công năng các phòng chức năng trong trụ sở ngành Toà án, Kiểm sát để phù hợp với các quy định mới của pháp luật về xét xử; cải tạo, điều chỉnh công năng các phòng khám, phòng điều trị trong bệnh viện, cơ sở y tế hiện có để lắp đặt các trang thiết bị, máy móc y tế mới, hiện đại; cải tạo, mở rộng, nâng cấp phòng học trong các trường học để bổ sung lắp đặt các trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và đổi mới chương trình giáo dục; xây mới tường rào, cổng ra vào, nhà để xe, kho tài liệu, hệ thống phòng cháy chữa cháy...). 

Việc mua sắm trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có được thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính
. Các văn bản hướng dẫn này của Bộ Tài chính được xây dựng căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách và xây dựng. Trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật, để bảo đảm sự thống nhất trong thi hành pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, xây dựng, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương và ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công để hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt động sửa chữa thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (Thông tư số 65/2021/TT-BTC thay thế Thông tư số 92/2017/TT-BTC), trong đó quy định đối với kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công.

Tuy vậy, việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có là các công việc phát sinh trong quá trình sử dụng công trình, không lường được trước, khó kế hoạch hoá, có quy mô kinh phí nhỏ, nên thường không được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn, không được bố trí vốn đầu tư công, nên việc triển khai công việc không kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ công của nhà nước của nhân dân (như việc cải tạo tại các trường học; các công trình y tế,...). Trong khi đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh nếu được quy định pháp luật cho phép thì có thể sử dụng, cân đối từ kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để thực hiện, đáp ứng được ngay yêu cầu công việc, nâng cao hiệu quả sử dụng của công trình. Để khắc phục tình trạng trên, cần thiết nghiên cứu, sửa đổi đồng bộ các quy định có liên quan tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, việc này cần có thời gian và gắn với nghiên cứu sửa đổi thêm các nội dung khác đã và đang phát sinh.

Vấn đề này đã được cử tri 
 có kiến nghị gửi tới Quốc hội; một số Đại biểu Quốc hội 
 đã phản ánh tại một số kỳ họp của Quốc hội; và nhiều Bộ, ngành, địa phương 
 có kiến nghị gửi tới Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Chính phủ đề nghị tháo gỡ. 
Để đáp ứng yêu cầu thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đề xuất các giải pháp thực hiện các kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội, Bộ, ngành và địa phương trong việc tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng, trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đã có công văn số 2241/BTC-HCSN ngày 01/3/2024 gửi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị có ý kiến về về những bất cập, chồng lấn, vướng mắc trong các quy định hiện hành, sự cần thiết ban hành Nghị định và một số gợi ý về phạm vi, nội dung chính sách cụ thể cần sửa đổi, bổ sung để quy định tại dự thảo Nghị định. 
Các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết của việc trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc hiện nay nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

II. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, XÂY DỰNG MỚI HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
1. Mục tiêu
Xuất phát từ sự cần thiết của việc trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc hiện nay nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập như đã nêu ở trên, việc xây dựng Dự thảo Nghị định cần đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu sau:

- Mục tiêu tổng thể: Tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí dự toán chi thường xuyên NSNN để thực hiện các dự án với quy mô giá trị không lớn để thực hiện dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc trong thời gian các cơ quan tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đảm bảo cơ sở áp dụng pháp luật thống nhất trong việc bố trí nguồn lực chi thường xuyên NSNN để thực hiện các dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp, mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật NSNN; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu.
+ Quy định tiêu chí phân định giữa chi thường xuyên và chi đầu tư trong việc bố trí nguồn lực NSNN để thực hiện các dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp, mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc; bảo đảm tính chặt chẽ trong quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí NSNN.

+ Đảm bảo tính kịp thời tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí NSNN, quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Kiến nghị, đề xuất 
2.1. Phạm vi điều chỉnh 


2.1.1 Dự kiến phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định theo đúng nội dung kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 3307/TB-TTKQH, gồm sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ: (i) mua sắm tài sản, sửa chữa, trang thiết bị máy móc; (ii) cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng.
2.1.2. Dự thảo Nghị định không điều chỉnh đối với những nội dung đã được quy định cụ thể tại các pháp luật chuyên ngành, gồm: 

(1) Nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản, trang thiết bị trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng NSNN đối với hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

Lý do: Khoản 1 Điều 74 Luật NSNN quy định: “Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù ….”. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 165/2016/NĐ-CP về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 (Nghị định mật). Trong đó đã có nội dung quy định về chi thường xuyên NSNN lĩnh vực chi an ninh, quốc phòng để thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ …

(2) Nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Lý do: Điều 51, Điều 52 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP đã quy định quản lý thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn NSNN và Quản lý thực hiện hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn NSNN. 

Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 469/BTTTT-CĐSQG ngày 01/2/2024 lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của các bộ ngành, địa phương. Theo các nội dung liên quan đến sử dụng kinh phí chi thường xuyên NSNN để thực hiện các dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ thực hiện thống nhất chung theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
(3) Nhiệm vụ xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đột xuất để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói, phục vụ nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng làm hư hỏng cơ sở vật chất 

Lý do: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/1021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Trong đó, đã quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm phân bổ nguồn lực, quy trình huy động, sử dụng ngân sách địa phương và quy trình hỗ trợ ngân sách trung ương để thực hiện. 

Bên cạnh đó, thực tế hiện nay để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói đáp ứng yêu cầu cấp thiết về quốc phòng, an ninh, Luật NSNN đã cho phép trích dự phòng NSNN hàng năm để thực hiện. 
(4) Nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công: 

Lý do: Nội dung về bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công không thuộc nội dung, phạm vi phân loại dự án đầu tư công quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công. Do đó, hiện nay việc bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công không phát sinh vướng mắc (Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công). 





2.1.3. Qua rà soát, hiện nay Chính phủ đã ban hành một số văn bản trong đó có quy định về việc sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản, trang thiết bị, gồm:

a) Nhiệm vụ mua sắm, tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

Trong đó: Điểm m khoản 2 Điều 4 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN quy định về nội dung chi ngân sách nhà nước cho KH&CN: “2. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, gồm các nội dung sau: ......m) Chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ;” Hiện nay, Bộ KH&CN đang chủ trì nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định số 95/2014/NĐ-CP.

b) Nhiệm vụ mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
c) Nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

Trong đó, tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP đã quy định việc sử dụng chi thường xuyên NSNN để cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có ở trong nước và các trụ sở làm việc, trụ sở đối ngoại, nhà ở cán bộ nhân viên của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc sở hữu của Việt Nam; thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện đi lại ở trong nước và nước ngoài nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và yêu cầu đối ngoại…

Tuy vậy, tại các văn bản nêu trên chưa quy định rõ về quy trình, thủ tục lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện dự án. Do đó, để đảm bảo thống nhất chung về quy trình bố trí kinh phí chi thường xuyên NSNN theo pháp luật về NSNN, phạm vi dự thảo Nghị định quy định theo hướng: Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung, nhiệm vụ được sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo lĩnh vực chi thường xuyên NSNN quy định tại các Nghị định chuyên ngành của Chính phủ (như đã nêu ở trên) và áp dụng quy định tại Nghị định này về trình tự, thủ tục lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng theo từng lĩnh vực chi tương ứng.











2.2. Các chính sách đề xuất quy định tại dự thảo Nghị định 

(1). Chính sách 1: Quy định về nguyên tắc bố trí kinh phí chi thường xuyên NSNN để thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng.
a) Mục tiêu: Đảm bảo phân định ranh giới giữa việc bố trí chi thường xuyên và chi đầu tư công trong việc thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng phù hợp với tính chất của nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về NSNN.

b) Nội dung chính sách

Nguyên tắc bố trí dự toán chi thường xuyên NSNN để thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, không điều chỉnh, bổ sung được trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất đảm bảo đúng nguyên tắc và chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ đề nghị bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các dự án theo quy định tại Nghị định này.
- Việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định này được thực hiện theo nguyên tắc như sau

(1) Đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc: 

- Phương án 1: Nhiệm vụ có hạn mức tối đa không quá 45 tỷ đồng/nhiệm vụ (Theo dự thảo đang gửi lấy ý kiến)

- Phương án 2: Không giới hạn về hạn mức tối đa giá trị của nhiệm vụ mua sắm, dự thảo quy định hạn mức kinh phí để phân định quy trình, thủ tục quản lý nhiệm vụ theo hướng
:

+ Đối với nhiệm vụ có hạn mức dưới 15 tỷ đồng/nhiệm vụ: Việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước và quy định tại Nghị định này để làm cơ sở lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí chi thường xuyên. 

+ Đối với nhiệm vụ có hạn mức từ 15 tỷ đồng/nhiệm vụ trở lên: Việc phê duyệt nhiệm vụ áp dụng theo trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, quyết định phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

(2) Đối với nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng: Việc bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ tối đa không quá 15 tỷ đồng/nhiệm vụ 

c) Lý do lựa chọn giải pháp chính sách

- Luật NSNN không quy định cụ thể về sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng và cũng không có quy định phân loại nhóm các nhiệm vụ chi theo hạn mức kinh phí.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công không quy định về hạn mức kinh phí đối với dự án, nhiệm vụ mua sắm tài sản công từ nguồn chi đầu tư và chi thường xuyên. 

- Tại Luật Đầu tư công quy định về phân loại dự án đầu tư công (khoản 1 Điều 6) và phân nhóm dự án đầu tư theo 3 nhóm tương ứng với hạn mức kinh phí của từng nhóm theo ngành, lĩnh vực: Nhóm A, nhóm B và nhóm C. 

Hiện nay khái niệm về chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật NSNN còn mang tính nguyên tắc chung, chưa có tiêu chí định lượng để phân định nên đã dẫn đến có các cách hiểu khác nhau như đã báo cáo ở trên. Theo đó, trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 3307/TB-TTKQH ngày 18/1/2024: “không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng”; Bộ Tài chính trình Chính phủ về sự cần thiết quy định tiêu chí phân định giữa nhiệm vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên NSNN với dự án sử dụng vốn đầu tư công theo tiêu chí về tổng mức đầu tư theo hướng:

 - Đối với nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng: Quy định hạn mức tối đa kinh phí chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ không quá 15 tỷ đồng/nhiệm vụ. Nội dung này kế thừa theo nội dung Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tờ trình số 194/TTr-CP ngày 07/5/2023, số 228/TTr-CP ngày 15/5/2023; đảm bảo phù hợp với tính chất của khoản kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Luật NSNN và tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 27/3/2024 tại Văn phòng Chính phủ (việc triển khai các nhiệm vụ có cầu phần xây dựng mất nhiều thời gian, việc quy định hạn mức chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ theo hạn mức thấp nhất của dự án nhóm C theo từng năm thì các đơn vị cũng không thể giải ngân và số kinh phí này không được chuyển nguồn theo quy định của Luật NSNN).

- Đối với nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, máy móc: Hiện nay, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công không quy định về hạn mức kinh phí đối với dự án, nhiệm vụ mua sắm tài sản công từ nguồn chi đầu tư và chi thường xuyên. Bộ Tài chính xin ý kiến 02 phương án:

- Phương án 1: Nhiệm vụ có hạn mức tối đa không quá 45 tỷ đồng/nhiệm vụ (sử dụng hạn mức kinh phí tối đa cho các nhiệm vụ nêu trên không quá 45 tỷ đồng, được căn cứ vào quy định về tiêu chí phân loại dự án nhóm C của Luật Đầu tư công (hạn mức thấp nhất) để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của NSNN chi thường xuyên hàng năm)

- Phương án 2: Không giới hạn về hạn mức tối đa giá trị của nhiệm vụ mua sắm, dự thảo quy định hạn mức kinh phí để phân định quy trình, thủ tục quản lý nhiệm vụ (Tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp ngày 27/3/2024 tham thảo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP không giới hạn mức kinh phí chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ), 

Tuy nhiên, để tránh tình trạng lợi dụng chính sách, đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện và phù hợp với đúng tính chất của nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về NSNN, dự thảo Nghị định quy định theo hướng sử dụng hạn mức kinh phí tối đa cho các nhiệm vụ nêu trên để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của NSNN chi thường xuyên hàng năm. Vượt quá hạn mức này thì phải sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công để thực hiện. Đối với các dự án dưới hạn mức vốn dưới mức quy định tại dự thảo Nghị định, trường hợp đã được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thì cũng không được sử dụng kinh phí chi thường xuyên hằng năm để thực hiện.  Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất đảm bảo đúng nguyên tắc và chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ đề nghị bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các dự án theo quy định tại Nghị định này.












 (2). Chính sách 2: Quy định cụ thể về quy trình thủ tục phê duyệt nhiệm vụ, phê duyệt dự toán kinh phí, tổng hợp đề xuất dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, thanh quyết toán kinh phí, tổng hợp đề xuất dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, thanh quyết toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng
a) Mục tiêu: Bảo đảm công tác lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên NSNN được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

b) Nội dung chính sách

Dự thảo Nghị định quy định các bước phê duyệt nhiệm vụ để làm căn cứ tổng hợp, đề xuất dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng  trình tự, thủ tục của pháp luật về NSNN và pháp luật về xây dựng. Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định về mẫu hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ để làm cơ sở tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán, phân bổ dự toán theo quy định của pháp luật về NSNN.

Việc quản lý kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN. Đồng thời, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, địa phương, dự thảo Nghị định quy định các cơ quan, đơn vị áp dụng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định này.
c) Lý do lựa chọn giải pháp chính sách

- Điểm c khoản 2 Điều 42 Luật NSNN quy định về yêu cầu lập dự toán NSNN chi thường xuyên: Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc lập dự toán ngân sách của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay, Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định cụ thể về hình thức, nội dung phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. Trong thực tế, mỗi bộ, cơ quan thực hiện phê duyệt theo các hình thức khác nhau để gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, đề án.

- Đối với quản lý dự án xây dựng, khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất); c) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).” Như vậy, theo quy định của pháp luật chuyên ngành về xây dựng thì dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp có tổng mức dưới 15 tỷ đồng thì chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Theo ý kiến tham gia của một số địa phương, hoạt động cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục công trình là hoạt động đầu tư xây dựng (khoản 20, 21 Điều 3 Luật Xây dựng), quá trình thực hiện phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo pháp luật về xây dựng. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng phải được lập, trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư (thể hiện bằng Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng) làm căn cứ triển khai thực hiện dự án. Trường hợp dự thảo Nghị định quy định tại thời điểm xây dựng dự toán, các cơ quan, đơn vị phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo pháp luật về đầu tư xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ dễ gây hiểu nhầm trong quá trình thực hiện là Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thay thế cho Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bên cạnh đó, tại thời điểm xây dựng dự toán, việc quy định người đứng đầu đơn vị dự toán cấp I tại địa phương phê duyệt nhiệm vụ (thời điểm này dự án chưa được cấp có thẩm quyền là Chủ tịch UBND các cấp phê duyệt) sẽ dẫn đến vướng mắc về thẩm quyền; đồng thời trong quá trình thực hiện dự án có thể được phê duyệt hoặc không được phê duyệt nên sẽ gây lãng phí đối với các đơn vị trong việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định báo cáo…

Do đó, để đảm bảo thống nhất trong việc đề xuất kinh phí chi thường xuyên thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về NSNN, pháp luật về xây dựng, tiếp thu ý kiến tham gia của các địa phương, dự thảo Nghị định quy định theo hướng:

- Khi xây dựng dự toán NSNN hàng năm: Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng cơ sở vật chất xác định sự cần thiết và nguyên tắc, điều kiện quy định tại Nghị định này lập nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng công trình gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ cần thuyết minh chi tiết về tên công trình; mục tiêu cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng công trình; sự cần thiết, lý do thực hiện; tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật; khối lượng công việc dự kiến; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; dự kiến kinh phí thực hiện theo các nguồn vốn.

- Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ
: Bộ Tài chính trình Chính phủ kế thừa và áp dụng quy định tại Điều 35 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.
- Căn cứ hồ sơ đề xuất của các cơ quan, đơn vị, cơ quan tài chính tổng hợp đề xuất dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn. 

- Việc phân bổ dự toán thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn; trong đó, để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và quyết định giao dự toán NSNN hàng năm của cấp có thầm quyền, dự thảo Nghị định quy định: 

+ Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm rà soát lại dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này để ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với dự toán chi thường xuyên khả năng cân đối của ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.


+ Trên cơ sở quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng để làm căn cứ phân bổ dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
+ Hồ sơ tài liệu kèm theo khi phân bổ dự toán các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng, gồm: Báo cáo thuyết minh tên công trình, mục tiêu cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạng mục công trình; dự toán kinh phí thực hiện, kèm theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ và quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng.
















(3). Chính sách 3: Quy định cụ thể về quy trình thủ tục phê duyệt nhiệm vụ, phê duyệt dự toán kinh phí, tổng hợp đề xuất dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, thanh quyết toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc theo quy định của pháp luật về NSNN, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan đảm bảo chặt chẽ, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện

a) Mục tiêu: Bảo đảm công tác lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc sử dụng nguồn chi thường xuyên NSNN được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.
b) Nội dung chính sách

Dự thảo Nghị định quy định các bước phê duyệt nhiệm vụ để làm căn cứ tổng hợp, đề xuất dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng  trình tự, thủ tục của pháp luật về NSNN và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định về mẫu hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ để làm cơ sở tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán, phân bổ dự toán theo quy định của pháp luật về NSNN.

Việc quản lý kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN
c) Lý do lựa chọn giải pháp chính sách

(1). Về căn cứ lập dự toán:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 và khoản 1 Điều 35 Luật Quản lý tài sản công, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách mua sắm tài sản; việc mua sắm tài sản công được áp dụng trong trường hợp cơ quan nhà nước chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức nhưng Nhà nước không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công.

- Khoản 4 tại Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công: “Nội dung chủ yếu của Quyết định mua sắm tài sản gồm: a) Tên cơ quan nhà nước được mua sắm tài sản; b) Danh mục tài sản được mua sắm (chủng loại, số lượng, giá dự toán, nguồn kinh phí); c) Phương thức mua sắm; d) Trách nhiệm tổ chức thực hiện”.
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP không quy định Quyết định mua sắm tài sản ở thời điểm lập dự toán, thời điểm phân bổ dự toán hay khâu triển khai thực hiện mua sắm. Tuy nhiên, ở thời điểm lập dự toán năm kế hoạch mới chỉ là lập nhu cầu và dự kiến kinh phí thực hiện nên việc ban hành quyết định mua sắm căn cứ vào giá dự toán là không phù hợp. 

- Theo quy định tại điểm c Điều 42 Luật NSNN, dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Theo đó, Nghị định quy định căn cứ xây dựng dự toán NSNN mua sắm, tài sản năm kế hoạch là quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
. 

Nội dung Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị của cấp có thẩm quyền gồm: (1) Tên cơ quan, đơn vị được mua sắm tài sản; (2) Danh mục tài sản được mua sắm (chủng loại, số lượng theo định mức, số lượng hiện có, số lượng đề xuất mua, dự kiến tổng kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện); Thời gian thực hiện.

Trường hợp Quyết định phê duyệt nhiệm vụ đối với nhiều đơn vị thực hiện cần thể hiện đầy đủ các nội dung nêu trên đối với từng đơn vị.

(2). Về căn cứ phân bổ: 

Do thời điểm lập dự toán mua sắm tài sản gửi cơ quan tài chính đã căn cứ vào Quyết định phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản đã đảm bảo tài sản đề nghị mua sắm năm kế hoạch là tài sản còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt. Tuy vậy, do việc bố trí dự toán mua sắm phụ thuộc vào khả năng cân đối của NSNN hàng năm, có thể không đảm bảo đủ theo nhiệm vụ phê duyệt tại thời điểm xây dựng dự toán, theo đó, cần thiết quy định việc rà soát, điều chỉnh lại Quyết định mua sắm tài sản để làm cơ sở phân bổ dự toán phù hợp trong phạm vi dự toán NSNN được giao. 

(3) Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí mua sắm tài sản: Thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan.









Trên đây là những nội dung cơ bản báo cáo đánh giá thực trạng các chính sách hiện nay liên đến nội dung chính của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng.

Bộ Tài chính kính trình Chính phủ./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
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� Văn bản số 3307/TB-TTKQH ngày 18/01/2024 của Tổng thư ký Quốc hội có thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công.


� Tại điểm b, mục 3 Phụ lục nhiệm vụ cụ thể giao các bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 3 năm 2024 và thời gian tới, ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ đã giao Bộ Tài chính: “Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc; trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.


� Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 820/VPCP-KTTH ngày 01/02/2024 của Văn phòng Chính phủ giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


� Chẳng hạn quy định tại điểm a, khoản 1, điều 4 Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.


� Có quan điểm cho rằng Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công không có quy định cấm sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho các nội dung mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng. Theo đó, trường hợp các nội dung chi này được bố trí vốn đầu tư công thì phải tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan; trường hợp được bố trí từ chi thường xuyên thì phải tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, do các nội dung mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng đã được quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của đầu tư công, nên không được bố trí kinh phí chi thường xuyên cho các nội dung này.


�  Tờ trình số 709/TTr-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ.


� Khoản 10 Điều 3 Nghị quyết số 105/2023/QH15 về phân bổ NSTW năm 2024, Quốc hội đã phê duyệt việc bố trí dự toán NSTW chưa giao đầu năm đối với nhiệm vụ chưa phân định rõ nguồn đầu tư-thường xuyên, đồng thời Quốc hội yêu cầu Chính phủ: “Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, điều kiện phân bổ theo đúng quy định các khoản chi của NSTW chưa phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định, trường hợp cấp bách, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”


� Thông tư số 135/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước và Thông tư số 76-TC/ĐTPT ngày 1/11/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện, xã.


   Thông tư số 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


   Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 45/2004/TT-BTC ngày 21/5/2004 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003; Thông tư số 96/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.


   Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007; số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007; số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009; số 209/2009/TT-BTC ngày 5/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 


   Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước; 


   Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện bảo trì, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất


� Kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV do Ban Dân nguyện chuyển tới tại công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022; kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển tới tại công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022; kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022 và công văn số 21/BDN ngày 10/1/2023.


� Chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tại Hội trường Kỳ họp thứ 3, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.


� Các địa phương: Hà Nội, Hoà Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Đồng Nai, Lai Châu, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Long An, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi về Bộ Tài chính đề xuất tháo gỡ vướng mắc.


� Tham khảo theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


� Kế thừa nội dung Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 194/TTr-CP ngày 07/5/2023, số 228/TTr-CP ngày 15/5/2023


� Theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công về tiêu chí phân loại dự án nhóm C: 1. Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng (dự án lĩnh vực giao thông, công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa chất…, chế tạo máy, khai thác chế biến khoáng sản, xây dựng khu nhà ở); 2. Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng (dự án lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý rác thải, kỹ thuật điện, SX thiết bị thông tin, điện tử, hóa dược, bưu chính viễn thông…); 3. Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng (Dự án Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Công nghiệp);  4. Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng (Y tế, văn hóa, giáo dục; Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều này; Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.)


� Điều 35 Luật Đầu tư công: Điều 35. Thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án


2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có thẩm quyền sau đây:


a) Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;


b) Được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, nhóm C quy định tại điểm a khoản này cho cơ quan trực thuộc.


3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án sau đây: a) Chương trình đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; b) Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.


4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư chương trình, dự án sau đây: a) Chương trình đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư; b) Dự án nhóm B, nhóm C do cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.…





� Khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng; điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


� Khoản 1 Điều 52 Luật Xây dựng


� Điều 20 Nghị định 40/2020/NĐ-CP


� Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định: Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:


a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương) quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương;


b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.








